
STT Tên trường Địa chỉ
Cấp độ

công nhận
Ghi chú

1 Mẫu giáo Hoa Sen Xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

2 Mẫu giáo Búp Sen Hồng Xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

3 Mẫu giáo Hoa Sen Xã Hòa An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

4 Mẫu giáo Hoa Hồng Xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

5 Mầm non Hoa Mai Xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

6 Mầm non Hoa Sen Xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

7 Mầm non Cư Kbang Xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

8 Mầm non Ya Tờ Mốt Xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

9 Mầm non Sơn Ca Xã Cư Mlan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

10 Mầm non Bình Minh T.T Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

11 Mầm non Hoa Đào Xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

12 Mầm non Sơn Ca Xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

13 Mầm non Tuổi Ngọc Xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

14 Mầm non Thắng Lợi P.Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 3

15 Mầm non Hoa Hồng Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

16 Mầm non Cư Dliê Mnông Xã Cư Dliê M'nông, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

17 Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Xã Bình Thuận, TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

18 Tiểu học Kim Đồng P. An Lạc, TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

19 Tiểu học Nguyễn Tất Thành P. Thống Nhất, TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 3

20 Tiểu học Quang Trung P. An Bình, TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

21 Tiểu học Sơn Đông Xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

22 Tiểu học Nguyễn Công Trứ Xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

23 Tiểu học Kim Đồng Xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

24 Tiểu học Nguyễn Trãi Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

25 Tiểu học Lê Đình Chinh Thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

26 Tiểu học Trần Phú Thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2
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27 Tiểu học Nguyễn Chí Thanh Xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

28 Tiểu học Phan Bội Châu Xã Ea Drơng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

29 THCS Hùng Vương Xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

30 THCS Trần Hưng Đạo Xã Tam Giang, huyện Krông Năng 
, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

31 THCS Phan Đình Phùng Xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

32 THCS Phan Chu Trinh Xã Ea Păl, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

33 PT DTNT THCS Ea Kar Xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

34 THCS Nguyễn Trãi TT Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

35 THCS Võ Thị Sáu Xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

36 THCS Nguyễn Đức Cảnh Xã Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

37 PT DTNT THCS Lắk TT Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

38 THCS Ea Lê Xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

39 THCS Cư Kty Xã Cư Kty, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 2

40 PT DTNT THCS Krông Bông Thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 3

41 PT DTNT THCS M'Drăk Xã Cư Mta, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk Cấp độ 3

Danh sách này có 41 trường
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